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  A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.



Câu 1:	Cho hàm số . Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm của  trên ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Ta có: ; ; ; .

Suy ra: .



Vậy  là một nguyên hàm của  trên .



Câu 2:	Cho hàm số . Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm của  trên ?


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải




Ta có: ; ; ; .

Suy ra: .



Vậy  là một nguyên hàm của  trên .



Câu 3:	Cho hàm số . Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm của  trên ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Ta có: ; ; ; .

Suy ra: .



Vậy  là một nguyên hàm của  trên .



Câu 4:	Cho hàm số . Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào là một nguyên hàm của  trên ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Ta có: ; ; ; .

Suy ra: .



Vậy  là một nguyên hàm của  trên .

Câu 5:	Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .

Câu 6:	Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  là


A. .		B. .


C. .	D. .
Lời giải

Ta có .

Câu 7:	Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  là


A. 	B. 


C. 	D. 
Lời giải

Ta có .


Vậy một nguyên hàm của hàm số  là .




Câu 8:	Nguyên hàm  của hàm số   thỏa mãn  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Ta có 



..





Vậy nguyên hàm  của hàm số   thỏa mãn  là.



Câu 9:	Nguyên hàm  của hàm số  thỏa mãn  là


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải

Ta có .

.




Vậy nguyên hàm  của hàm số  thỏa mãn  là.

Câu 10:	Tìm nguyên hàm của hàm số .


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Ta có .

[bookmark: _Hlk173557992]Câu 11:	Tìm nguyên hàm của hàm số .


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Ta có .




Câu 12:	Biết một nguyên hàm của hàm số  là hàm số  thỏa mãn . Khi đó  là hàm số nào sau đây?


A. .	B. .


C. .	D. .
[bookmark: _Hlk173558254]Lời giải



Ta có  mà . Vậy .


Câu 13:	Tìm họ các nguyên hàm  của hàm số 


A. .	B. .


C. .	D. .
[bookmark: _Hlk173558339]Lời giải

Ta có 

Câu 14:	Tìm họ nguyên hàm của hàm số .




A. 	B. .	C. .	D. .
Lời giải

. Ta có:

.

Câu 15:	Họ các nguyên hàm của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .

Câu 16:	Tìm nguyên hàm của hàm số .


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

.

Câu 17:	Tìm nguyên hàm của hàm số .


A. .	B. .


C. .		D. .
Lời giải

Ta có: .

Câu 18:	Họ nguyên hàm của hàm số là


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải




Ta có: .

Câu 19:	Họ các nguyên hàm của hàm số  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Ta có 


Kiểm tra  ta có 



Câu 20:	Cho hàm số  là một nguyên hàm của hàm số . Tính .
A. 25.	B. 125.	C. 5.	D. 625.
Lời giải



Ta có  là một nguyên hàm của hàm số  nên ta có .

Do đó .

Câu 21:	Tìm nguyên hàm của hàm số .


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Áp dụng công thức nguyên hàm cơ bản suy ra .

Câu 22:	Họ tất cả nguyên hàm của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .

Câu 23:	Họ nguyên hàm của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .



Câu 24:	Biết  là một nguyên hàm của hàm số  trên miền . Khẳng định nào sau đây là đúng?


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải






Ta có  là một nguyên hàm của hàm số  trên miền  nên  với mọi  mà .

Câu 25:	Tìm nguyên hàm của hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có 



Câu 26:	Biết  với . Tính ?



A. .	B. 9.	C. .	D. .
Lời giải


Ta có  nên .

Câu 27:	Họ nguyên hàm của hàm số  là


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải

Ta có .

Câu 28:	Tìm họ nguyên hàm của hàm số .


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Ta có .



Câu 29:	Tìm một nguyên hàm  của hàm số  thoả mãn .


A. .		B. .


C. .	D. .
Lời giải


Ta có:  mà .

Vậy .



Câu 30:	Tìm hàm số , biết  và .


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải


Xét 




Câu 31:	Gọi  là một nguyên hàm của hàm số  thỏa . Tính giá trị của biểu thức .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .

Ta có .


Do đó  nên .

.




Câu 32:	Cho  là một nguyên hàm của . Biết , khi đó  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .


Do  nên .

Vậy .




Câu 33:	Cho  là một nguyên hàm của hàm số ; biết . Giá trị  bằng


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải

Ta có: 




Thay  suy ra  nên . Vậy .



Câu 34:	Một nguyên hàm của hàm số  có dạng . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có:  là nguyên hàm của hàm số  nên




Do đó .



Câu 35:	Với giá trị thực nào của tham số  để hàm số  là một nguyên hàm của hàm số ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Vì  là một nguyên hàm của hàm số  nên ta có








Câu 36:	Cho hàm số . Giả sử  là nguyên hàm của  trên  thỏa mãn . Giá trị  bằng
A. 23.	B. 11.	C. 10.	D. 21.
Lời giải



Do  là nguyên hàm của  trên  nên






Theo bài ra, ta có  có đạo hàm trên  nên  liên tục trên đó và . 

Điều này tương đương với 



Do đó, , suy ra . Vậy 






Câu 37:	Cho hàm số . Giả sử  là nguyên hàm của  trên  thỏa mãn . Giá trị của  bằng
A. 27.	B. 29.	C. 12.	D. 33.
Lời giải



Theo giả thiết  là một nguyên hàm của  trên  nên ta có



Vì .



Mặt khác,  liên tục trên  nên liên tục tại  nên ta có:



Vậy .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.




[bookmark: MTBlankEqn]Câu 1:	Cho hàm số . Biết  là một nguyên hàm của  và . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) .

b) .

c) .

d) .
Lời giải



a) Sai: Theo định nghĩa  là một nguyên hàm của  nên  

b) Đúng: 

c) Đúng: Ta có: .


Theo giả thiết  suy ra 

d) Sai:  






Câu 2:	Cho hàm số  và  với . Gọi  làm một nguyên hàm của  sao cho . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau :


a) Khi  thì .



b) Khi  thì  là một nguyên hàm của .


c) Khi  thì 

d) Có 2 giá trị nguyên dương của m để .
Lời giải


a) Sai: Khi  thì 

b) Sai: Khi .




Ta có  nên khi ,  là không phải là một nguyên hàm của 

c) Đúng: Khi .





d) Đúng: Ta có  mà  suy ra  

.

.

Vì m nguyên dương nên 


Câu 3:	Cho hàm số  với . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) .

b) .




c) Nguyên hàm  của  thỏa mãn   là 




d) Phương trình  có nghiệm . Khi đó .
Lời giải

a) Đúng: Ta có .

b) Sai: 

c) Đúng: Ta có .


Ta có:  nên .

d) Đúng: 

 (thỏa mãn điều kiện xác định).

Vậy .


Câu 4:	Cho hàm số  với . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) .

b) .




c) Nguyên hàm  của hàm số  thỏa mãn  là.


d) Bất phương trình  có tập nghiệm là .
Lời giải

a) Đúng: Ta có .

b) Sai: 

c) Đúng: Ta có .


Ta có  nên 

d) Sai: 


, .


Vậy tập nghiệm của bất phương trình  là .


Câu 5:	Cho hàm số  với . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) .

b) .




c) Nguyên hàm  của hàm số  thỏa mãn  là .




d) Phương trình  có nghiệm . Khi đó .
Lời giải

a) Đúng: Ta có .

b) Sai: 

c) Đúng: Ta có .

.

Vậy .

d) Đúng: 

 (thỏa mãn điều kiện xác định).

Vậy .


Câu 6:	Cho hàm số  (với ). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a)  với .

b) .

c) .

d) .
Lời giải

a) Đúng: Vì 



b) Đúng:  là nguyên hàm của hàm số  thì 

c) Sai:  suy ra c) sai.

d) Sai:  


Câu 7:	Cho hàm số  (với ). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) 

b) 

c) 


d) Biết , khi đó 
Lời giải

a) Sai: 



b) Đúng: Nếu  là nguyên hàm của hàm số  thì 

c) Sai:  

d) Sai: .

Câu 8:	Cho hàm số . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) .

b) 




c) Gọi  là một nguyên hàm của . Biết  Thì .




d) Gọi  là một nguyên hàm của  thì   khi 
Lời giải

a) Đúng: Ta có: 

b) Sai: 


c) Sai: Ta có  vậy .



d) Sai: Ta có:  nên  là cấp số cộng với 

Khi đó: 




Câu 9:	Cho hàm số . Gọi  là một nguyên hàm của . Biết . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) .

b) 

c) 

d) 
Lời giải

a) Đúng: Ta có .


b) Sai: Ta có  vậy .

c) Sai: Ta có: .

d) Đúng: .

Câu 10:	Cho hàm số . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) .

b) 




c) Gọi  là một nguyên hàm của . Biết  Thì .



d) Gọi  là một nguyên hàm của . Biết  và 


 thì .
Lời giải

a) Đúng: Ta có: .

b) Đúng: .


c) Sai: Ta có  vậy .

d) Đúng: Ta có:  nên ta có: 




Vậy  nên .

Câu 11:	Cho hàm số . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) .




b) Gọi  là một nguyên hàm của . Biết  thì .

c) 

d) 
Lời giải

a) Đúng: Ta có 



b) Sai: Ta có  vậy  nên .

c) Đúng: .

d) Sai: 




Câu 12:	Cho hàm số  là một nguyên hàm của . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) .

b) 




c) Hàm số  cũng là một nguyên hàm của và  thì giá trị .




d) Hàm số  cũng là một nguyên hàm của và  thì giá trị của biểu thức .
Lời giải

a) Sai: Ta có 

b) Sai: Ta có .


c) Sai: Ta có  với 

Khi đó .


d) Sai:  với  ta có:



 nên ; 

Khi đó: .



Câu 13:	Hàm số  xác định trên  thỏa mãn . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) .

b) .




c) Gọi  là một nguyên hàm của hàm số  và thỏa mãn . Khi đó ta tìm được hàm số .







d) Gọi  là một nguyên hàm của hàm số . Biết  và . Khi đó tìm được , với  là các số hữu tỉ. Vậy .
Lời giải

a) Đúng: .

b) Đúng: .

c)Sai: Ta có .


Do  nên .

d) Sai: Ta có .

Do

Khi đó: .

Vậy .



Câu 14:	Hàm số  xác định trên  thỏa mãn . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) 

b) .




c) Gọi  là một nguyên hàm của hàm số  và thỏa mãn. Khi đó ta tìm được .







d) Gọi  là một nguyên hàm của hàm số . Biết  và . Khi đó tìm được , với  là các số hữu tỷ. Vậy .
Lời giải

a) Sai: .

b) Sai: .

c) Sai: Ta có .

Do .

Vậy .

d) Đúng:  Ta có: 

Do .

Nên .

Vậy .



Câu 15:	Hàm số  xác định trên  thỏa mãn . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) .

b) .




c) Gọi  là một nguyên hàm của hàm số  và thỏa mãn . Khi đó tìm được .








d) Gọi  là một nguyên hàm của hàm số . Biết  và . Khi đó tìm được , với  là các số nguyên dương và  là phân số tối giản. Vậy .
Lời giải

a) Đúng: .

b) Đúng: Ta có .

c) Đúng: Ta có 


Do  nên .

d) Sai: .



Nên .

Vậy .



Câu 16:	Hàm số  xác định trên  thỏa mãn . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) .

b) .




c) Gọi  là một nguyên hàm của hàm số  và thỏa mãn. Khi đó ta tìm được .








d) Gọi  là một nguyên hàm của hàm số . Biết  và . Khi đó tìm được , với  là các số nguyên và  là phân số tối giản. Vậy .
Lời giải

a) Đúng: .

b) Sai: Ta có .

c) Sai: Ta có .

Do .

Vậy .

d) Đúng: Ta có: 




Nên .

Vậy .





Câu 17:	Hàm hai số  và  xác định trên  thỏa mãn:  và . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) .

b) .




c) Gọi  là một nguyên hàm của hàm số  và thỏa mãn. Khi đó tìm được .







d) Gọi  là một nguyên hàm của hàm số . Biết  và . Khi đó tìm được , với  là các số thực. Vậy .
Lời giải

a) Đúng:.

b) Sai: Ta có .

c) Sai: Ta có .

Nên.


Do  nên 

d) Đúng: Ta có .

Do 

Nên .

Vậy .





Câu 18:	Cây cà chua khi trồng có chiều cao 5cm. Tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua sau khi trồng được cho bởi hàm số , trong đó  tính theo tuần,  tính bằng cm/tuần. Gọi  (tính bằng cm) là độ cao của cây cà chua ở tuần thứ . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) , với .

b) Chiều cao tối đa của cây cà chua đó là (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).
c) Giai đoạn tăng trưởng của cây cà chua đó kéo dài trong 9 tuần.

d) Vào thời điểm cây cà chua đó phát triển nhanh nhất thì chiều cao cây cà chua đạt  (kết quả được làm tròn đến hàng phần mười).
Lời giải

a) Sai: Ta có: .



Do  là một nguyên hàm của  nên 


Cây cà chua khi trồng có chiều cao 5 cm nên  suy ra .

Vậy .


b) Đúng: Ta chỉ cần tìm giá trị lớn nhất của  với .



Ta có:  suy ra  khi  bằng 0 hoặc 10.




Ta thấy . Khi đó,  đạt giá trị lớn nhất bằng  trên đoạn .

Vậy chiều cao tối đa của cây cà chua đó là .

c) Sai: Cây tăng trưởng khi .
Vậy giai đoạn tăng trưởng của cây kéo dài 10 tuần.


d) Đúng: Ta chỉ cần tìm giá trị lớn nhất của hàm số  với .




Ta có: , suy ra  khi  bằng 0 hoặc .

Ta thấy .




Khi đó  đạt giá trị lớn nhất bằng  trên đoạn  tại .

Ta có: .






Câu 19:	Một chiếc xe đang chuyển động đều với tốc độ  thì gặp chướng ngại vật rồi phanh gấp với gia tốc không đổi là . Kí hiệu  là tốc độ của xe,  là gia tốc xe,  là quãng đường xe đi được cho đến thời điểm  giây kể từ lúc phanh xe. Xét tính đúng – sai của các mệnh đề sau.

a) .

b) .
c) Tính từ lúc phanh xe, sau 4 giây thì xe dừng hẳn.
d) Quãng đường xe đi được tính từ lúc phanh xe đến khi dừng hẳn nằm trong khoảng từ 35 mét đến 40 mét.
Lời giải

a) Sai: 

b) Đúng: .

c) Sai: .


. Suy ra .

Xe dừng hẳn khi  giây.

d) Đúng: .


 mét.



Câu 20:	Trong thí nghiệm nuôi cấy một loại vi sinh vật, kí hiệu  là tổng số lượng vi sinh vật sau  giờ. Biết rằng sau 3 giờ đầu tiên thì tổng số lượng vi sinh vật là 50 con. Trong 7 giờ tiếp theo, số lượng vi sinh vật thay đổi với tốc độ  (con/giờ).



a) Họ nguyên hàm của  là  .
b) Số lượng vi khuẩn tăng liên tục trong khoảng từ 3 giờ đến 10 giờ sau thời điểm làm thí nghiệm.
c) Số lượng vi khuẩn là nhỏ nhất sau 8 giờ tính từ lúc bắt đầu làm thí nghiệm.
d) Sau 6 giờ thì số lượng vi khuẩn là 5 con.
Lời giải

a) Sai: Ta có: .




b) Sai: Ta có: khi  và khi .
Nên số lượng vi sinh vật giảm trong khoảng từ 3 giờ đến 8 giờ, sau đó tăng dần trong khoảng 8 giờ đến 10 giờ.

c) Đúng: Bảng biến thiên của :
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d) Đúng: . Do .

Suy ra .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn








Câu 1:	Người ta truyền nhiệt cho một bình nuôi cấy vi sinh vật từ . Tốc độ tăng nhiệt độ của bình tại thời điểm  phút  được cho bởi hàm số  (phút. Biết rằng nhiệt độ của bình đó tại thời điểm  là một nguyên hàm của hàm số . Tìm nhiệt độ của bình tại thời điểm 3 phút kể từ khi truyền nhiệt.
Lời giải

Ta có nhiệt độ của bình là .

Vì người ta bắt đầu truyền nhiệt cho bình nuôi cấy từ  nên ta có: 



Vậy nhiệt độ của bình tại thời điểm 3 phút kể từ khi truyền nhiệt là .





Câu 2:	Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi  là thể tích nước bơm được sau  giây. Cho  và ban đầu bể không có nước. Sau 3 giây thì thể tích nước trong bể là  và sau 6 giây thì thể tích nước trong bể là . Tính thể tích nước trong bể sau khi bơm được 9 giây.
Lời giải

Từ giả thiết suy ra .


Lại có  nên suy ra .

Vậy .




Câu 3:	Tốc độ tăng trưởng của một đàn gấu mèo tại thời điểm  tháng kể từ khi người ta thả 100 cá thể đầu tiên vào một khu rừng được ước lượng bởi công thức  (con/tháng), với  là số lượng cá thể trong đàn tại thời điểm  tháng tương ứng. Dựa vào tốc độ tăng trưởng đã cho, hãy ước tính số cá thể của đàn gấu mèo này tại thời điểm 3 tháng kể từ khi chúng được thả vào rừng.
Lời giải

Số lượng cá thể trong đàn gấu mèo tại thời điểm  tháng là



Vì ban đầu thả 100 cá thể gấu mèo nên  (con).
Suy ra số cá thể của đàn gấu mèo này tại thời điểm 3 tháng kể từ khi chúng được thả vào rừng là

	

Câu 4:	Cường độ dòng điện (đơn vị: A) trong một dây dẫn tại thời điểm  giây là:







Với  là điện lượng (đơn vị: C) truyền trong dây dẫn tại thời điểm . Biết khi  giây thì điện lượng truyền trong dây dẫn là . Tính diện lượng truyền trong dây dẫn khi .
Lời giải

Ta có: .

Vì .


Suy ra điện lượng truyền trong dây dẫn khi  là .




Câu 5:	Một chất điểm thực hiện chuyển động thẳng trên trục , với vận tốc cho bởi công thức  với  là thời gian. Biết rằng tại thời điểm bắt đầu của chuyển động, chất điểm đang ở vị trí có tọa độ . Tọa độ của chất điểm sau 1 giây chuyển động là bao nhiêu?
Lời giải
Phương trình tọa độ của chất điểm là nguyên hàm của phương trình vận tốc nên ta có:






Tại thời điểm bắt đầu của chuyển động, chất điểm đang ở vị trí có tọa độ  nên khi  có .

Tọa độ của chất điểm sau 1 giây chuyển động là .





Câu 6:	Một chất điểm chuyển động trên đường thẳng nằm ngang với gia tốc phụ thuộc thời gian  là . Biết vận tốc đầu bằng , hỏi sau bao lâu thì chất điểm đạt vận tốc 18 ?
Lời giải

Ta có .


Vận tốc ban đầu bằng  nên .


Chất điểm đạt vận tốc  khi và chỉ khi 

Vậy sau 8s thì chất điểm đạt vận tốc .




Câu 7:	Một viên đạn được bắn lên trời với vận tốc là  bắt đầu từ độ cao . Hãy xác định chiều cao của viên đạn sau thời gian  kể từ lúc bắn biết gia tốc trọng trường là  
Lời giải


Ta có vận tốc của viên đạn tại thời điểm  là: 


Do  nên .

Độ cao của viên đạn tại thời điểm  là: 




Vì  nên .
Vậy sau khoảng thời gian 5s kể từ lúc bắn, viên đạn ở độ cao 

.



Câu 8:	Một vật đang chuyển động với vận tốc  thì tăng tốc với gia tốc , trong đó  là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc. Hỏi vận tốc của vật sau 10 giây gần nhất với kết quả nào sau đây?
Lời giải

Ta có .



Tại thời điểm lúc bắt đầu tăng tốc  thì  nên ta có .

Suy ra .

Tại thời điểm .




Câu 9:	Tốc độ phát triển của số lượng vi khuẩn trong hồ bơi được mô hình bởi hàm số  với , trong đó  là số lượng vi khuẩn trên mỗi ml nước tại ngày thứ . Số lượng vi khuẩn ban đầu là 500 con trên mỗi ml nước. Biết rằng mức độ an toàn cho người sử dụng hồ bơi là số vi khuẩn phải dưới 3000 con trên mỗi ml nước. Hỏi sau bao nhiêu ngày thì người ta phải xử lí và thay nước mới cho hồ bơi.
Lời giải



Theo giả thiết thì số lượng vi khuẩn tăng với tốc độ là hàm số  nên  chính là nguyên hàm của :

Khi đó: 
Số lượng vi khuẩn lúc ban đầu là 500 con trên mỗi ml nước nên:




Suy ra hàm số biểu thị cho số lượng vi khuẩn tại ngày thứ  là: 
Số lượng vi khuẩn dưới 3000 con trên mỗi ml nước thì người bơi vẫn an toàn, ta có:




Vậy vào ngày thứ 10 hồ bơi không còn an toàn, cần phải thay nước mới.








Câu 10:	Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi  là thể tích nước bơm được sau  giây. Cho  và ban đầu bể không có nước. Sau  giây thì thể tích nước trong bể là . Sau  giây thì thể tích nước trong bể là . Hỏi thể tích nước trong bể sau khi bơm được  giây.
Lời giải

Ta có: 


	Suy ra 


Chọn 



Sau  giây thì thể tích nước trong bể là : 


Sau 10 giây thì thể tích nước trong bể là : 


Ta có hệ : 

Nên thể tích nước trong bể sau khi bơm được 20 giây là 
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Bài tập 1: Tìm họ nguyên hàm của hàm số , biết:


a) 				b) 


c) 				d) 


e) 			f) 
Lời giải

a) Ta có 

b) Ta có 

c) Ta có 

d) Ta có 

e) Ta có 

f) Ta có 

Bài tập 2: Tìm nguyên hàm của hàm số , biết:


a) 			b) 


c) 				d) 


e) 				f) 
Lời giải

a) Ta có 

b) Ta có 

c) Ta có 

d) Ta có 

e) Ta có 

f) Ta có 




Bài tập 3: Biết  là một nguyên hàm của hàm số  thỏa mãn . Tìm .
Lời giải

Ta có .


Mà  nên .




Bài tập 4: Biết  là một nguyên hàm của hàm số  và . Tính 
Lời giải

Ta có .



Do  suy ra  nên .






Bài tập 5: Cho hàm số . Giả sử  là nguyên hàm của  trên  thỏa mãn . Tính .
Lời giải


Ta có: ; 


Suy ra  mà ta có .





Mặt khác hàm số  là nguyên hàm của  trên  nên  liên tục tại 

Suy ra: 



Khi đó, ta có  suy ra . Vậy .







Bài tập 6: Cho hàm số  có đạo hàm là  và . Biết là một nguyên hàm của  và . Tính .
Lời giải



Ta có: .

Suy ra .




Theo bài ra ta có  .

Khi đó: .



Mà  suy ra 

Vậy 

Bài tập 7: Tìm họ nguyên hàm của hàm số , biết:


a) 			b) 
Lời giải

a) 

b) Ta có  

.


Vậy .




Bài tập 8: Cho hàm số  có đạo hàm . Khi đó hãy tính giá trị biểu thức  biết .
Lời giải

.


 ; .


Suy ra  nên 





Bài tập 9: Tìm hàm số  biết ,  và đồ thị của hàm số  cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng . 
Lời giải

Ta có 

Theo đề bài, ta có 

Vây 





Bài tập 10: Tìm giá trị của tham số  biết  là nguyên hàm của hàm số  thỏa mãn  và .
Lời giải





Ta có: .



Theo đề bài ta có:   .



Vậy  khi đó .




[bookmark: _Hlk155962340]Bài tập 11: Một loài vi khuẩn đang phát triển với tốc độ , trong đó,  là thời gian tính bằng ngày. Với  thì số lượng vi khuẩn là con. Hỏi sau 3 ngày số lượng vi khuẩn là bao nhiêu?
Lời giải




Do vi khuẩn đang phát triển với tốc độ  nên hàm số lượng vi khuẩn tại thời điểm  là một nguyên hàm của hàm số .

Từ đó có .

Ta có với .


Hàm số biểu diễn số lượng vi khuẩn theo thời gian  là: .

Sau 3 ngày số lượng vi khuẩn là (con).


Dạng 2: Nguyên hàm của hàm số lượng giác
Các công thức thường dùng:


                                                           


                                                                   
Chú ý các công thức biến đổi lượng giác:



                                                 



                                                   


                                                  
A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1:	Nguyên hàm của hàm số  là:


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải


.

Câu 2:	Nguyên hàm của hàm số  là:


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải


Ta có  .

Câu 3:	Nguyên hàm của hàm số  là:


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải

Ta có 

.

Câu 4:	Nguyên hàm của hàm số  là:


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải


Ta có .

Câu 5:	Nguyên hàm của hàm số có  là:


A. .		B. .


C. .	D. .
Lời giải

Ta có 




.

Câu 6:	Hàm số nào dưới đây là một nguyên hàm của hàm số ?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

.

.

.

. 


Vậy là một nguyên hàm của hàm số .



Câu 7:	Nguyên hàm  của hàm số  thỏa mãn  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

.

.

Vậy .

Câu 8:	Cho hàm số . Chọn khẳng định đúng:


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Ta có:
Câu 9:	Khẳng định nào đây sai?


A. .	B. .


C. .		D. .
Lời giải

Ta có: 

Câu 10:	Họ nguyên hàm của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .



Câu 11:	Cho hàm số  thỏa mãn  và . Mệnh đề nào dưới đây đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Ta có .

Ta lại có:.

Vậy .



Câu 12:	Một nguyên hàm  của hàm số  biết  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Ta có .



Do  nên  nên .



Câu 13:	Một nguyên hàm  của hàm số  thỏa mãn  là


A. .	B. .


C. .		D. .
Lời giải

Ta có .



Vì  nên  nên .

Câu 14:	Tìm .


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Ta có .


Câu 15:	Với  là hằng số, họ nguyên hàm của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .

Câu 16:	Tìm 


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải

.

Câu 17:	Nguyên hàm của hàm số  là


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải

Ta có .



Câu 18:	Biết , với . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Từ giả thiết, áp dụng định nghĩa nguyên hàm ta được:



Ta có .

Đối chiếu kết quả đồng nhất ta được 





Câu 19:	Biết  là một nguyên hàm của của hàm số  và đồ thị hàm số  đi qua điểm . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải



Theo bài ra  nên , với  là hằng số tùy ý.






Đồ thị hàm số  đi qua điểm  nên . Do đó .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1:	Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) .

b) .


c)  là một nguyên hàm của hàm số .


d)  là một nguyên hàm của hàm số .
Lời giải

a) Sai: . 

b) Đúng: 



c) Đúng: Do  nên  là một nguyên hàm của hàm số . 



d) Sai: Do  nên  không phải là một nguyên hàm của hàm số . 


Câu 2:	Cho hàm số  và . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) 

b) 


c) là một nguyên hàm của hàm số 


d) Biết  Suy ra .
Lời giải

a) Sai: . 

b) Đúng: Do  

c) Đúng: . 




d) Sai: Do  là một nguyên hàm của hàm số  nên Ta lại có . 


Câu 3:	Cho hàm số  và . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) .


b)  là một nguyên hàm của .

c) .

d) Biết .
Lời giải

a) Đúng: Vì 

b) Sai: Ta có 


c) Đúng: Do  nên .

d) Sai: Ta có .

Khi đó .

Câu 4:	Cho hàm số . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau :


a) Ta có , với  là hằng số.





b) Gọi  là một nguyên hàm của hàm số  trên  thỏa mãn . Khi đó ta có.


c) Ta có , với  là hằng số.


d) Phương trình  có đúng 4 nghiệm trên đoạn .
Lời giải

a) Đúng: Ta có .

b) Đúng: Từ giả thiết, ta được 

Suy ra .

c) Sai: Ta có .

d) Đúng: Ta có .



Ta xét . Vì  nên .

Tức là phương trình đã cho có đúng 4 nghiệm thuộc đoạn .

Câu 5:	Đặt . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Ta có , với  là hằng số.


b) Biết rằng, . Khi đó, ta có .


c) Hàm số  là hàm số chẵn trên tập xác định của .



d) Phương trình  có các nghiệm là , với .
Lời giải

a) Đúng: Ta có .


b) Đúng: Từ giả thiết, ta được  nên .



c) Sai: Ta thấy  nên  nên hàm số đã cho không là hàm chẵn mà cũng không là hàm lẻ trên tập xác định của .

d) Sai: Ta có .


Câu 6:	Đặt  và thỏa mãn . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Ta có .


b) Ta thấy hàm số  là hàm số chẵn trên tập xác định của .

c) Hàm số  đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó.


d) Phương trình  có các nghiệm là .
Lời giải

a) Đúng: Ta có . 



Mặt khác  nên ta có  nên .


b) Sai: Ta thấy rằng  nên hàm số đã cho là hàm lẻ trên mỗi khoảng xác định của .




c) Đúng: Ta có  với mọi  thuộc tập xác định của  nên hàm số  đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó.

d) Đúng: Ta có .

Câu 7:	Cho hàm số . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


a) Ta có , với  là hằng số.


b) Biết rằng, . Khi đó, .


c) Hàm số  đồng biến trên khoảng .


d) Hàm số  đạt giá trị nhỏ nhất là .
Lời giải

a) Đúng: Ta có .


b) Từ giả thiết, ta được  nên .



c) Ta có  nên  đồng biến trên khoảng .

d) Ta thấy .

Trong đó có .

Từ đó suy ra hàm số không đạt giá trị nhỏ nhất là .


Câu 8:	Đặt  và thỏa mãn . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) Ta có .


b) Ta thấy hàm số  là hàm số lẻ trên .

c) Ta thấy .

d) Ta có .
Lời giải




a) Đúng: Ta có . Mà  nên ta có .



b) Sai: Ta thấy rằng,  nên  là hàm chẵn trên .


c) Sai: Ta thấy  hay .

d) Sai: Ta có 

.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn





Câu 1:	Cho  là nguyên hàm của hàm số  trên  thỏa mãn . Tính giá trị của biểu thức  (Kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy)
Lời giải


Vì Cho  là nguyên hàm của hàm số  nên ta có

.

Ta có .

Suy ra .

Khi đó .






Câu 2:	Biết nguyên hàm  bằng  với (, là các phân số tối giản và ). Tính .
Lời giải



Ta có .


Đặt  ta có .


Ta có  suy ra .


Khi đó ta có: 




 suy ra ,,.

Vậy .





Câu 3:	Gọi  là họ các nguyên hàm của hàm số . Biết rằng  có dạng . Khi đó  bằng bao nhiêu?
Lời giải

Ta có 



Khi đó . Vậy 









Câu 4:	Cho  là một nguyên hàm của hàm số . Biết nguyên hàm của hàm số  có dạng  với ,  là các số nguyên dương,  là phân số tối giản và . Tính .
Lời giải

Ta có .


Vì  là một nguyên hàm của hàm số  nên:



.

Suy ra .




Khi đó ta có:  suy ra , .

Vậy .







Câu 5:	Cho hàm số  có đạo hàm là  và . Biết  là nguyên hàm của  thỏa mãn , khi đó  bằng bao nhiêu?
Lời giải

Ta có 


Với  nên 

Ta có 


Với  nên 

Khi đó .







Câu 6:	Cho hàm số  có đạo hàm là  và . Biết  là nguyên hàm của  thỏa mãn , khi đó  bằng bao nhiêu ?
Lời giải


Ta có 


Vì  nên 



Vì  là nguyên hàm của  nên 


Lại có  suy ra 

Khi đó .
B. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Tìm họ nguyên hàm của hàm số , biết:


a) 			b) 


c) 			d) 


e) 			f) 
Lời giải

a) Ta có .

b) Ta có .

c) 

Do đó: 

d) Ta có .

e) Ta có 

f) Ta có .
Bài tập 2: Tìm


a) 			b) 


c) 				d) 



e)  trên 			f) 
Lời giải

a) Ta có .

b) Ta có .

c) Ta có .

d) .








e) Vì , với mọi  thuộc  nên  là một nguyên hàm của  trên  nên  trên .

f) Ta có 




Bài tập 3: Cho hàm số  thỏa mãn  và . Tìm hàm .
Lời giải

Ta có .


Mà  nên .



Bài tập 4: Cho  là một nguyên hàm của hàm số . Tìm họ nguyên hàm của hàm số .
Lời giải

Ta có: 


Vì  là một nguyên hàm của hàm số  nên:





Suy ra 

Vậy 




Bài tập 5: Một vật chuyển động với vận tốc là . Gọi  là quãng đường vật đó đi trong 2 giây đầu và  là quãng đường đi từ giây thứ 3 đến giây thứ 5. Chứng minh ?
Lời giải

Gọi thời điểm ban đầu 

Khi đó: 

Ta có: 

Suy ra 


; (đpcm).



Bài tập 6: Một vật chuyển động với gia tốc phụ thuộc vào thời gian theo công thức . Biết tại thời điểm  thì vận tốc và quãng đường đi được của vật đều bằng . Thiết lập công thức tính quãng đường đi được của vật đó theo thời gian
Lời giải


Vận tốc của vật tại thời điểm  là: .


Ta có: .

.


Khi đó:  nên ta suy ra .

Dạng 3: Nguyên hàm của hàm số mũ
Các công thức thường dùng:


                                                           
Chú ý các công thức biến đổi lượng giác:



                                                                    
A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1:	Một nguyên hàm của hàm số  là


A. .		B. .


C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .

Câu 2:	Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây đúng?


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .

Câu 3:	Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .

Câu 4:	Hàm số  là một nguyên hàm của hàm số


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải


Hàm số  là một nguyên hàm của hàm số .



Câu 5:	Nguyên hàm  của hàm số  thỏa mãn 


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải


Giả sử  là một nguyên hàm của .

.



Vì  nên suy ra  nên.


Câu 6:	Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào có họ tất cả các nguyên hàm là hàm số ( là hằng số).




A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải


Ta có ( là hằngsố).

Câu 7:	Cho hàm số . Khẳng định nào dưới đây đúng


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải


Ta có  .


Câu 8:	Hàm số  là một nguyên hàm của hàm số  nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải




Hàm số  là một nguyên hàm của hàm số  .


Suy ra hàm số cần tìm là .

Câu 9:	Nguyên hàm của hàm số  là




A. 	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: 

Câu 10:	Một nguyên hàm của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

.




Câu 11:	Biết  là một nguyên hàm của hàm số  và . Giá trị của  bằng




A. 	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .

Theo giả thiết .

Khi đó 

Câu 12:	Họ nguyên hàm của hàm số  là


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải

Ta có .




Câu 13:	Tìm một nguyên hàm  của hàm số  trên , biết .


A. .		B. .


C. .		D. .
Lời giải

Ta có: .


Vì  nên .

Câu 14:	Kết quả  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có .

Câu 15:	Tìm nguyên hàm của hàm số .


A. .	B. .


C. .	D. .
Lời giải

Ta có .

Câu 16:	Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng?


A. .		B. .


C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .







Câu 17:	Cho hàm số  có đạo hàm là  và . Biết  là nguyên hàm của  thỏa mãn . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải


Ta có 


Vì  nên 



Vì  là nguyên hàm của  nên 


Lại có  suy ra 

Khi đó .




Câu 18:	Tìm  là một nguyên hàm của hàm số  trên , biết .




A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải

Ta có: .

Theo bài: .

Vậy .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1:	Cho hàm số . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:




a) Nếu  là một nguyên hàm của  thì  cũng là một nguyên hàm của .


b)  là họ nguyên hàm của .




c) Nếu  là một nguyên hàm của  và  thì .




d) Nếu  lần lượt là các nguyên hàm của  và  thì ta luôn có .
Lời giải


a) Đúng: Do  là một nguyên hàm của  nên ta có: 

.


Do đó  cũng là một nguyên hàm của . 

b) Sai: Ta có:.


Suy ra  là họ nguyên hàm của . 


c) Đúng: Ta có:  và .


Suy ra . 





d) Sai: Nếu  là một nguyên hàm của  và  thì  







Nếu  là một nguyên hàm của  và  thì  .



Từ  và  suy ra .

Câu 2:	Cho hàm số . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) .

b) .


c) Nếu  thì .


d) Nếu  thì .
Lời giải

a) Đúng: Theo tính chất của nguyên hàm, ta có: 


b) Sai: 

.



c) Sai: Do  và  nên 

.
d) Sai : Ta có: 



.


Câu 3:	Cho hàm số  là một nguyên hàm của hàm số . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) .

b) .

c) .


d) Nếu  thì .
Lời giải

a) Đúng: Theo định nghĩa nguyên hàm suy ra .

b) Sai: Theo tính chất nguyên hàm suy ra .

c) Đúng: Ta có .



d) Đúng: 



Do  nên .

Suy ra 

Khi đó .




Câu 4:	Gọi  là một nguyên hàm của hàm  trên  thoả mãn . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a).

b) .

c) .

d) 
Lời giải

a) Sai: Ta có 


b) Đúng: .



c) Đúng: 

d) Sai:






Câu 5:	Cho hàm số  là một nguyên hàm của hàm số  trên  thoả mãn . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) .

b). 



c) Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số  tại điểm có hoành độ  là 

d) .
Lời giải

Ta có 

a) Sai:.

b) Đúng: .


c) Đúng: Hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị hàm số  tại điểm có hoành độ  là 

.


d) Đúng: .


Giả thiết 

.




Câu 6:	Cho hàm số . Biết là một nguyên hàm của hàm số  thỏa mãn . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau: 

a) 

b) .

c) .

d) 
Lời giải

a) Sai: .

b) Đúng: .



c) Đúng: Ta có  là một nguyên hàm của  và .


Suy ra .

Vậy .

d) Ta có 



Câu 7:	Cho hàm số  và  là nguyên hàm của hàm số . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) .

b) .


Nếu  thì .


d) Nếu  thì phương trình  có hai nghiệm phân biệt.
Lời giải

a) Đúng: .

b) Đúng: .

c)Sai: 

Mà .

d) Sai: Với 

Ta có:  nên phương trình vô nghiệm.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn



Câu 1:	Cho  là một nguyên hàm của hàm số . Tính tổng .
Lời giải

Ta có .


Mà  là một nguyên hàm của hàm số 

.

Vậy .








[bookmark: _Hlk174019671]Câu 2:	Biết  là một nguyên hàm của hàm số  trên . Giả sử  là một nguyên hàm của hàm số . Khi đó , . Tính .
Lời giải



Ta có  là một nguyên hàm của hàm số  trên .


Suy ra 

Khi đó .

[bookmark: _Hlk174020898]Suy ra .

Do đó .

Vậy .



Câu 3:	Cho hàm số  là một nguyên hàm của hàm số . Tính tổng .
Lời giải



Vì  là một nguyên hàm của hàm số  nên .

Ta có: 




Do  nên .




Câu 4:	Cho  là một nguyên hàm của hàm số  thỏa mãn . Tìm (làm tròn đến hàng phần chục).
Lời giải

.



.

.

.










Câu 5:	Một chiếc cốc chứa nước ở  được đặt trong phòng có nhiệt độ . Theo định luật làm mát của Newton, nhiệt độ của nước trong cốc sau  phút (xem  là thời điểm nước ở  ) là một hàm số . Tốc độ giảm nhiệt độ của nước trong cốc tại thời điểm  phút được xác định bởi công thức  (phút). Tính nhiệt độ của nước tại thời điểm  phút.
Lời giải

Ta có nhiệt độ của nước trong cốc sau  phút là:





Vì  là thời điểm nước ở  nên ta có:

.


Vậy nhiệt độ của nước tại thời điểm  phút là: .




Câu 6:	Trọng lượng của một bào thai người nặng khoảng 0,04 ounce (1 ounce = 28,3485 gram) sau 8 tuần tuổi. Trong suốt 35 tuần tiếp theo, trọng lượng của bào thai này được dự đoán tăng với tốc độ ,  với  là cân nặng tính bằng ounce và  là thời gian tính bằng tuần. Hãy tính trọng lượng của bao thai sau 25 tuần tuổi (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).
Lời giải



Theo giả thiết, trọng lượng của bào thai này được dự đoán tăng với tốc độ là hàm số  nên  chính là nguyên hàm của :

Khi đó: 


Đặt 


Sau 8 tuần tuổi thì bào thai cân nặng khoảng 0,04 ounce nên:


Do đó ta có hàm số cân nặng của bào thai là:


, 
Cân nặng của bào thai sau 25 tuần tuổi là:

.
B. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài tập 1: Tìm họ nguyên hàm của hàm số , biết:


a) 				b) 


c) 				d) 


e) 				f) 
Lời giải

a) Ta có 

b) Ta có 

c) Ta có 

d) Ta có 



e) Ta có  nên nguyên hàm của  là .

f) Ta có: 
Bài tập 2: Tìm họ nguyên hàm của các hàm số sau, biết:



a) 			b) 			c) 



d) 			e) 	f) 



g) 		h) 		i) 	
Lời giải

a) .

b) .

c) .

d) .

e) .

f) .


g)  .

h) .

i) .
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